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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  Chính phủ 168/NQ-CP 11/10/2023 
Nghị quyết ban hành chiến lược quốc 
gia phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực đến năm 2030 

 

2.  Chính phủ 
74/2023/NĐ-

CP 
11/10/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực hàng hải 

 

3.  Bộ Tư pháp 
4716/VBHN-

BTP 
05/10/2023 

V/v xác thực văn bản hợp nhất Nghị 

định số 62/2017/NĐ-CP ngày 

16/5/2017 và Nghị định 47/2023/NĐ-

CP ngày 03/7/2023 thi hành luật đấu 
giá tài sản. 

Sao y số 
671/SY-
UBND 

ngày 
11/10/2023 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

26/2023/QĐ-

TTg 
19/10/2023 

Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ 

bệnh trung b nh và thời gian  h ng 

phát hiện thêm trường hợp m c bệnh 

truyền nhi m làm căn c  đ  c ng bố 

hết dịch bệnh truyền nhi m ban hành 

 èm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-

TTg ngày 28/01/2016 quy định điều 

 iện c ng bố dịch, c ng bố hết dịch 

bệnh truyền nhi m. 

Sao y số 
689/SY-

UBND 
ngày 

22/10/2023 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1165/QĐ-TTg 09/10/2023 

Quyết định phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phát tri n ngành Dược Việt 

Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm 

nh n đến năm 2045 

Sao y số 

672/SY-
UBND 
ngày 

11/10/3023 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1166/QĐ-TTg 10/10/2023 

Về việc bổ sung danh mục dự án và 

 iện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các 

c ng tr nh, dự án quan trọng quốc 

gia, trọng đi m ngành Giao th ng 

vận tải 

Sao y số 
672/SY-

UBND 
ngày 

11/10/3023 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1196/QĐ-TTg 13/10/2023 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng 

 ết 10 năm thực hiện C ng ước 

chống tội phạm có tổ ch c xuyên 

quốc gia và Nghị định thư về phòng 

ngừa, trừng trị, trấn áp tội bu n bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 

 

 

 

8.  Thủ tướng 1198/QĐ-TTg 13/10/2023 Quyết định ban hành  ế hoạch tri n  



2 

 

   
 

Chính phủ  hai thi hành Luật giao dịch điện tử  

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
1205/QĐ-TTg 18/10/2023 

Quyết định Phê duyệt phương án c t 

giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động  inh doanh thuộc 

phạm vi ch c năng quản lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam.  

10.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

1217/QĐ-TTg 20/10/2023 
Quyết định Về việc ban hành Kế 
hoạch tri n  hai thi hành Luật Phòng 

thủ dân sự. 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
26/CT-TTg 20/10/2023 

Về việc chấn chỉnh , tăng cường c ng 

tác thanh tra,  i m tra giám sát hoạt 

động c ng vụ 

 

12.  Bộ Tư pháp 2306/QĐ-BTP 29/09/2023 

V/v ban hành Kế hoạch tri n  hai  

Chương tr nh hành động quốc gia 

hoàn thiện chính sách và pháp luật 

nhằm thúc đầy thực hành  inh doanh 

có trách nhiệm tại Việt Nam giai 
đoạn 2023-2027 của Bộ Tư pháp 

 

13.  Bộ Nội vụ 
15/2023/TT-

BNV 
15/10/2023 

Th ng tư Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua,  hen 

thưởng đối với ngành Nội vụ 

 

14.  Bộ Y Tế 3813/QĐ-BYT 10/10/2023 

Quyết định c ng bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung m c phí theo 

Th ng tư số 59/2023/TT-BTC ngày 

30/08/ 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính thuộc phạm vi ch c năng quản 

lý của Bộ Y tế 

 

15.  Bộ Tài Chính 2188/QĐ-BTC 10/10/2023 

Ủy quyền  ý Quyết định về Bảng giá 

tính lệ phí trước bạ đối với   t , xe 

máy 

 

16.  Bộ Tài Chính 
63/2023/TT-

BTC 
16/10/2023 

Th ng tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của một số Th ng tư quy định 

thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính nhằm  huyến  hích sử dụng 

dịch vụ c ng trực tuyến 

 

17.  Bộ Xây dựng 
08/2023/TT-

BXD 
03/10/2023 

Th ng tư quy định danh mục và thời 

hạn định  ỳ chuy n đổi vị trí c ng tác 
đối với c ng ch c  h ng giữ ch c vụ 

lãnh đạo, quản lý và viên ch c trực 

tiếp tiếp xúc, giải quyết c ng việc 

trong lĩnh vực xây dựng. 

 

18.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

4118/QĐ-

BNN-TCCB 
09/10/2023 

Điều chỉnh tổ ch c và nhân sự Ban 

Chỉ đạo thực hiện quản lý rừng bền 

vững và ch ng chỉ rừng giai đoạn 

2021-2030. 

 

19.  
Bộ N ng 
nghiệp và 

Phát tri n 

4165/QĐ-
BNN-VPĐP 

10/10/2023 
Về việc c ng bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi ch c 
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nông thôn năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và M i trường 

20.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

08/2023/TT-

BNNPTNT 
02/10/2023 

Về việc  ý ban hành Th ng tư quy 

định tiêu chí phân loại, điều  iện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

th  đơn vị sự nghiệp c ng lập thuộc 

ngành, lĩnh vực N ng nghiệp và Phát 

tri n n ng thôn. 

 

21.  

Bộ Tài 

nguyên và 

M i trường 

2901/QĐ-

BTNMT 
06/10/2023 

Về việc c ng bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

 hoáng sản thuộc phạm vi ch c năng 

quản lý của Bộ Tài nguyên và M i 

trường 

 

22.  

Bộ Tài 

nguyên và 
M i trường 

2966/QĐ-
BTNMT 

11/10/2023 

Thay thế thành viên Hội đồng thẩm 

định phục vụ thực hiện liên th ng 

giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động m i trường; hồ sơ 

cấp giấy phép nhận ch m ở bi n và đề 
nghị giao  hu vực bi n đ  nhận ch m 

của Dự án “Đầu tư xây dựng c ng 

tr nh cải tạo, nâng cấp luồng Quy 

Nhơn cho tàu 50.000 DWT” của Ban 

Quản lý dự án Hàng hải 

 

23.  

Bộ Tài 

nguyên và 

M i trường 

3048/QĐ-

BTNMT 
18/10/2023 

Phê duyệt và c ng bố  ết quả thống 

 ê đất đai năm 2022  

24.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3172/QĐ-

BGDĐT 
13/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số 

nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành  èm 
theo Quyết định số 21/2/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế 

hoạch tri n  hai thực hiện Chương 

tr nh mục tiêu quốc gia phát tri n 

 inh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thi u số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

25.  

Bộ Tài 

nguyên và 

M i trường 

14/2023/TT-

BTNMT 
16/10/2023 

Ban hành Th ng tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các th ng tư liên 

quan đến việc nộp, xuất tr nh sổ hộ 

 hẩu và giấy tờ liên quan cư trú  hi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ c ng trong lĩnh vực đất 

đai 

 

26.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

3173/QĐ-

BGDĐT 
13/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số 

nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành  èm 

theo Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT 
ngày 20/02/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế 
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hoạch tri n  hai thực hiện Chương 

tr nh mục tiêu quốc gia phát tri n 

 inh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thi u số và miền núi năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

27.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

16/2023/TT-

BGDĐT 
03/10/2023 

Th ng tư Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Th ng tư số 41/2020/TT-

BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực 

giáo dục 

Sao y số 

687/SY-
UBND 

ngày 
21/10/2023 

28.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

17/2023/TT-

BGDĐT 
10/10/2023 

Th ng tư ban hành Quy chế thi chọn 

học sinh giỏi cấp quốc gia 
 

29.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 
hội 

1540/QĐ-

LĐTBXH 
13/10/2023 

Phê duyệt  ế hoạch tri n  hai Tháng 

hành động v  b nh đẳng giới và 

phòng ngừa,  ng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới 

 

30.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1549/QĐ-

LĐTBXH 
16/10/2023 

C ng bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn vệ sinh 

lao động thuộc phạm vi ch c năng 

quản lý Nhà nước của Bộ LĐTBXH 

 

31.  

Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 

hội 

1560/QĐ-

LĐTBXH 
18/10/2023 

C ng bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 

70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy 

định về người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam và tuy n dụng, 

quản lý người lao động Việt Nam 

làm việc cho các tổ ch c, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

32.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

09/2023/TT-

BLĐTBXH 
16/10/2023 

 Ban hành định m c  inh tế -  ỹ thuật 

về đào tạo ngoại ngữ cho người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

33.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

09/2023/TT-

BKHĐT 
09/10/2023 

Th ng tư quy định hệ thống chỉ tiêu 

thống  ê ngành Kế hoạch và Đầu tư 
 

34.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

4009/QĐ-

BNN-TL 
28/09/2023 

Phê duyệt quy tr nh nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi 

ch c năng quản lý của Bộ N ng 

nghiệp và Phát tri n n ng th n 

 

35.  

Bộ N ng 

nghiệp và 
Phát tri n 

nông thôn 

4066/QĐ-
BNN-TCCB 

04/10/2023 

Quy định ch c năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ ch c của Cục 
Chăn nu i 
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36.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

4086/QĐ-

BNN-TCCB 
05/10/2023 

Quy định ch c năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ ch c của Cục 

Thú y 
 

37.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

4179/QĐ-

BNN-TCCB 
11/10/2023 

Quy định ch c năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ ch c của Cục Trồng 

trọt 
 

38.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

4188/QĐ-

BNN-TCCB 
12/10/2023 

Quy định ch c năng nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ ch c của Cục Bảo 

vệ thực vật 
 

39.  

Bộ N ng 

nghiệp và 

Phát tri n 

nông thôn 

08/2023/TT-

BNNPTNT 
02/10/2023 

Về việc  ý ban hành Th ng tư quy 

định tiêu chí phân loại, điều  iện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

th  đơn vị sự nghiệp c ng lập thuộc 

ngành, lĩnh vực N ng nghiệp và Phát 

tri n n ng th n. 

 

40.  

Bộ Văn hoá, 

Th  thao và 

Du lịch 

11/2023/TT-

BVHTTDL 
05/10/2023 

Ký ban hành Th ng tư quy định về tổ 

ch c và hoạt động của Hội đồng 

Thẩm định, phân loại phim 

 

41.  

Bộ Th ng tin 

và Truyền 

thông 

12/2023/TT-

BTTTT 
10/10/2023 

Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz 

và 2110-2170 MHz cho hệ thống 

th ng tin di động IMT của Việt Nam 

 

42.  
Bộ Giao 

th ng vận tải 

26/2023/TT-

BGTVT 
29/09/2023 

Th ng tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Th ng tư số 15/2023/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giao th ng vận tải 
quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, 

quyền hạn đối với ch c danh nhân 

viên đường s t trực tiếp phục vụ chạy 

tàu; nội dung, chương tr nh đào tạo 

đối với cơ sở đào tạo các ch c danh 

nhân viên đường s t trực tiếp phục vụ 

chạy tàu; điều  iện, nội dung, quy 

tr nh sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép lái tàu trên đường s t 

 

43.  
Bộ Giao 

th ng vận tải 

27/2023/TT-

BGTVT 
29/09/2023 

Th ng tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Th ng tư trong lĩnh vực 

đăng  i m phương tiện thủy nội địa 

và tàu bi n 

 

44.  
Bộ Giao 

th ng vận tải 

28/2023/TT-

BGTVT 
29/09/2023 

Th ng tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Th ng tư trong lĩnh vực 

hàng  h ng dân dụng 

 

45.  Bộ Y tế 3419/QĐ-BYT 31/08/2023 

Về việc c ng bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc 
phạm vi ch c năng quản lý của Bộ Y 

tế tại Th ng tư số 16/2023/TT-BYT 
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ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

46.  Bộ Nội Vụ 
13/2023/TT-

BNV 
31/08/2023 

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành 

chính điện tử. 
 

47.  Bộ Tài Chính 
56/2023/TT-

BTC 
18/08/2023 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán  inh phí bảo 

đảm cho c ng tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 
hòa giải ở cơ sở 

 

48.  
Thanh tra 

Chính phủ 
574/QĐ-TTCP 13/10/2023 

V/v giải mật toàn bộ Kết luận thanh 

tra số 955/KL-TTCP ngày 14/9/2022. 
 

49.  

Tổng cục Hải 

quan - Bộ Tài 

chính 

2523/QĐ-

TCHQ 
11/10/2023 

Về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Sao y số 

683/SY-
UBND 
ngày 

20/10/2023 

50.  

BCĐ XD, 

thực hiện ĐA 

chủ trương 

đầu tư đường 

s t tốc độ cao 

trên trục B c 

- Nam 

80/QĐ-

BCĐĐSQG 
12/10/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của BCĐ xây dựng, thực 

hiện Đề án chủ trương đầu tư đường 

s t tốc độ cao trên trục B c Nam  và 

các dự án đường s t quan trọng quốc 

gia 

Sao y số 
684/SY-

UBND 
ngày 
20/10/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Võ Gia Nghĩa 
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